
STT Chủ sử dụng đất Số phát hành Ngày cấp Vị trí đất Số thửa Số tờ Diện tích Mục đích Ghi chú

1 Hộ ông Nguyễn Hữu Luận Q 290281 25/10/1991 Ngok Bay 3 7 7680 CLN

2 Hộ ông Đỗ Thuận-Trần Thị Có T 922200 28/09/2021 Quang Trung 71 62 651,2 ODT

3 Nguyễn Thị Thảo Sương Y 785069 06/02/2004 Thắng Lợi 55-1 59 191 ODT

4
Nguyễn Thái Khoa-Trần Thị Mỹ 

Hạnh
BĐ 578440 22/12/2010 Thắng Lợi 148 59 67,2 ODT

5 Y Mơr CI 112819 27/06/2017 Trường Chinh 457 12 4000,0 LUA

6
Nguyễn Minh Tâm-Trần Thị Minh 

Tuyết
DD 933668 21/10/2021 Chư Hreng 775 7 3399,0 HNK

7 Nguyễn Thị Chánh BK 097120 18/10/2013 Nguyễn Trãi 67 33 490 ODT+HNK

8 Phan Văn Dương-Lê Thị Ty DM 518235 14/11/2023 Đăk Blà 881 12 527,3 HNK

9 Nguyễn Thị Bích Ngọc CT 223766 28/08/2019 Hòa Bình 435 45 1738.8 CLN

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hthành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

     DANH SÁCH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CNVPĐKĐĐ, ngày      /    /2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh)



10 Đoàn Tiến Sức CP 805353 06/12/2018 Trường Chinh 14 34 138.8 ODT+HNK

11 Nguyễn Khánh Tâm DA 625355 09/09/2021 Lê Lợi 445 6 132,4 HNK

12
Hộ ông Đinh Văn Vinh-Trần Thị 

Trinh
AB 649923 31/03/2005 Duy Tân 80 32 170,7 ODT

13 Bùi Văn Thành-Nguyễn Thị Ngọc AP 951299 03/08/2009 Đăk Blà 66 25 200 ONT+HNK

14 Thái Thị Y Hạnh CP 826947 01/03/2019 Thống Nhất 108 11 163.3 ODT

15 Trần Thị Thu Hòa A 132018 07/05/1990 Hòa Bình 300 8 2210 ONT

16 Hộ ông Đặng Văn Bình-Lê Thị Mỹ Lệ AG 429901 21/11/2006 Quang Trung 41-1 60 124,6 ODT

17 Nguyễn Phi Long-Lê Thị Phương AK 525133 19/11/2007 Ia Chim 61 42A 405,5 ONT+HNK

18 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc AB 606629 08/06/2005 Đoàn Kết 22-1 7a 488 ONT+HNK

19
Trần Quang Phúc-Nguyễn Thị Kim 

Hường
CU 323205 24/02/2020 Thắng Lợi 114 78 448,8 HNK

20 Trương Vĩnh Ngang-Dương Thị Thủy DD 464384 27/01/2022 Chư Hreng 804 7 578.7 HNK

21 Lê Trung Tín-Huỳnh Thị Thủy DK  628290 24/08/2023 Vinh Quang 712 39 3316,2 ONT+HNK



22 Tống Văn Hiệu M 212891 08/04/1998 Đoàn Kết 3930 30 8a ONT+HNK

23
Hộ ông Nguyễn Văn Toán-Nguyễn 

Thị Thống
DA 625096 24/08/2021 Vinh Quang 144 36 1340 HNK

24 Lâm Huỳnh Viễn DH 827467 29/12/2022 Đăk Blà 1176 26 693,8 ONT+HNK

25 Đỗ Thị Đào CP 805247 30/11/2018 Chư Hreng 491 13 6947.9 HNK

26 Đỗ Thị Đào CV 480916 18/12/2020 Chư Hreng 513 13 4013.9 HNK

27 Lữ Đình Khéo-Võ Thị Bưởi BU 569253 22/10/2016 Đoàn Kết 176 20 332,7 ONT

28 Lê Lưỡng P 096741 24/05/1999 Đoàn Kết 95 18 2553 ĐRM

29 Nguyễn Thế Hậu-Phạm Thị Minh Huệ CV 494074 23/06/2020 Lê Lợi 525 15 272,6 HNK

30 Nguyễn Văn Dũng CT 223765 28/08/2019 Hòa Bình 434 45 436,2 CLN

31 Đặng Hữu Phát DM 530731 27/10/2023 Đăk Rơ Wa 967 17 606,4 CLN

32 Nguyễn Tấn Quốc CQ 996011 31/05/2019 Đăk Cấm 1854 46 264,4 ONT+HNK

33 Nguyễn Tấn Quốc CC 115417 28/12/2015 Đăk Cấm 1694 46 437,5 ONT+HNK



34 Nguyễn Thị Hồng Thanh DH 897288 28/07/2023 Trường Chinh 99 58 1627,1 ODT+HNK

35 Hộ bà Trần Thị Lý R 152799 14-12-2000 Quyết Thắng 225 08 211,5 ODT

36 Hộ ông Trịnh Bảo Hiến R 152603 12-12-2000 Quyết Thắng 140 9 189 ODT

37
Hộ ông Trần Văn Tân-Nguyễn Thị 

Thêm
BC 645842 26/05/2011 Đăk Blà 484 13 2904 HNK

38 Hộ bà Y Gleh P 135247 21/08/1999 Đăk Rơ Wa 14 11 1881 ĐRM

39 Trần Tuân A 132326 07/05/1990 Hòa Bình
25+17+19
+21+23

16 10320 HNK

40 Huỳnh Thị Yến Đ 515660 23/07/2004 Thắng Lợi 105 46 239,7 ODT+HNK

41
Hộ ông Nguyễn Văn Chiến-Phan Thị 

Phụng
DK 717547 13/01/2023 Ia Chim 60 34 1457,6 ONT+HNK

42 Phạm Thị Nụ AO 581918 19/01/2009 Ia Chim 171 23 370 ODT

43 Nguyễn Thị Xuân Thơm DH 897476 03/01/2024 Quang Trung 41 54 230 ODT+HNK

44 Lê Thanh Trang Đ 506181 17/05/2004 Đăk Cấm 171 6 200 ONT+HNK

45 Nguyễn Khang Khuâng-Lê Thị Xuân DD 815139 09/12/2021 Đăk Blà 315 21 299,6 ONT+HNK



46 Trần Văn Phúc CQ 997013 15/03/2019 Đăk Blà 1892 18 437 HNK

47
Trần Khánh Linh-Nguyễn Thị Thanh 

Nữ
CH 264804 12/04/2017 Đoàn Kết 686 23 440,8 ONT+HNK

48 Đinh Văn Chánh-Nguyễn Thị Lệ Thu BH 544353 20/02/2012 Quyết Thắng 241 8 133,8 ODT

49 Nguyễn Thành Phúc-Trương Thị Thu AN 339842 31/07/2008 Quyết Thắng 44 25 109,3 ODT

50
Hộ bà Nguyễn Thị Kim Thanh-Đỗ 

Văn Lộc
AB 606816 05/05/2005 Thống Nhất 23 19 161,6 ODT

51
Nguyễn Công Cương-Đoàn Thị Thanh 

Mai
DK 626495 28/07/2023 Vinh Quang 1675 36 330.8 ONT+HNK

52 Trần Công Lâm A 149298 07/05/1990 Hòa Bình
85+80+82

+79
16 24,74 ODT+HNK

53 Lê Đắc Tường-Trần Thị Nhung DM 744862 12/01/2024 Chư Hreng 670 17 1982,7 HNK

54 Vũ Xuân Tược-Nguyễn Thị Thanh DA 744290 12/07/2021 Chư Hreng 7 17 7543,8 HNK

55 Nguyễn Xuân Thọ DA 764404 25/06/2021 Đăk Cấm 51 52 2129 HNK

56 Phạm Như Anh Tuấn BH 523847 06/06/2012 Thắng Lợi 56 91 296,6 ODT+HNK

57 Huỳnh Tấn Quyền BX 715217 06/02/2015 Trường Chinh 45 30 333,1 HNK



58 Hộ bà Hoai BX 873623 27/12/2014 Đăk Rơ Wa 783 17 6469,9 ONT+HNK

59 Hộ ông Lê Văn Quang-Võ Thị Hoàng Y 848557 20/01/2004 Đăk Blà 32+198 8a 1865 ONT+HNK

60 Lê Đình Phúc Y 848072 06/01/2004 Duy Tân 58 37 289,6 ODT

61
Trần Mạnh Quang-Dương Thị Nguyệt 

Minh
DH 949632 20/10/2022 Đăk Blà 334 31 430,3 HNK

62 Nguyễn Thị Thanh Thủy BX 296653 25/05/2015 Đăk Cấm 1681 46 337,5 HNK

63
Dương Hồng Quang-Nguyễn Thị Thảo 

Ly
DH 949635 20/10/2022 Đăk Blà 326 31 428,2 HNK

64 Ka Thanh Thảo CO 225211 11/10/2018 Duy Tân 58 45 178,9 ODT

65 Ka Pa Thương CO 225212 11/10/2018 Duy Tân 58 45 178,9 ODT

66 Nguyễn Duy Cương-Trần Thanh Mai CM 214352 22/01/2018 Thắng Lợi 55 52 198,5 ODT+HNK

67
Nguyễn Đăng Thắng-Nguyễn Thị 

Diễu Thúy
DĐ 130514 27/06/2022 Ngô Mây 665 66 799,9 CLN

68 Lê Thị Lan Thảo Đ 506179 17/05/2004 Đăk Cấm 169 6 200 ONT+HNK

69 Lê Thị Thanh Thúy Đ 506180 17/05/2004 Đăk Cấm 167 6 220 ONT+HNK



70 hộ bà Y Hruch BX 873720 20/12/2014 Đăk Rơ Wa 190 18 3166,9 HNK

71 Phạm Văn Bảo-Vũ Thị Bích Ngọc AP 973082 21/09/2009 Trần Hưng Đạo 43 71 144,7 ODT+HNK

72 Đặng Ngọc Hữu CT 179940 09/09/2019 Trần Hưng Đạo 71 65 1658,6 ODT+HNK

73 Trần Thị Thu Hà DĐ 830871 24/06/2022 Ngô Mây 667 66 400 CLN

74
Nguyễn Mạnh Cường-Lê Thị Qúy 

Ngọc
DĐ 886622 24/05/2022 Ngô Mây 317 22 376,9 HNK

75
Lê Ngọc Lâm-Hoàng Thị Hoài 

Thưởng
DH 989959 27/04/2023 Ia Chim 1188 35 454,7 ONT+HNK

76 Lê Trung Nguyên-Nguyễn Thị Chung AP 983527 17/08/2009 Thắng Lợi 104 71 104,1 ODT

77 Hoàng Công Thỏa DM 518190 23/11/2023 Đăk Blà 360 31 2669 HNK

78 Hoàng Công Thỏa DM 518189 23/11/2023 Đăk Blà 360 31 400 HNK

79 Hộ ông Vũ Văn Thủy N 351470 09/10/1998 Ia Chim 30 15 13993 ĐRM

80 Đoàn Tiến Sức-Nguyễn Thị Phương AM 490662 17/04/2008 Trường Chinh 76 7 224,6 HNK

81
Nguyễn Đức Toàn-Đoàn Thị Thu 

Hoài
CU 392091 04/03/2020 Trường Chinh 104 38 247,3 HNK



82 Nguyễn Thị Loan DM 744899 18/01/2024 Trường Chinh 105 38 295,8 HNK

83
Đinh Thị Thúy Nga-Đinh Phan Bích 

Hằng
CP 805360 05/12/2018 Trường Chinh 220 69 372,4 ODT+HNK

84 Hộ ông Bùi Xuân Lộc AB 120484 04/02/2005 Trường Chinh 56 41 125 ODT

85 Nguyễn Cao-Đinh Thị Hoa 2004/2003 10/12/2003 Quyết Thắng 35 7 232,4 ODT

86 Hộ ông Nguyễn Cao-Đinh Thị Hoa AB 649554 09/05/2005 Quyết Thắng 44 7 239,7 ODT

87 Nguyễn Cao U 334279 24/05/2002 Quyết Thắng 34a 7 298,7 ODT


